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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa

học và Công nghệ Việt Nam

__________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ,

thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công

nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học

cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ

có trình độ cao cho đất nước theo quy định của pháp luật.

2. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là:

Vietnam Academy of Science and Technology, viết tắt là VAST.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) thực hiện những

nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
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1. Trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

thành lập mới, đổi tên, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Viện thuộc thẩm

quyền của Thủ tướng.

2. Về chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và việc tổ chức thực hiện:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình,

kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án, đề án quan trọng của Viện; tổ

chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch sau khi được phê

duyệt;

b) Tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ; tham

gia hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, góp

phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của đất nước;

c) Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và môi

trường để cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng, ban hành chính sách, chiến

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các vùng và cả nước;

d) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ

theo các hướng trọng điểm của Nhà nước trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin;

công nghệ sinh học; khoa học vật liệu; nghiên cứu biển, hải đảo và công trình biển;

sinh thái và môi trường; tài nguyên sinh học và hợp chất thiên nhiên; kỹ thuật điện

tử; thiết bị khoa học và tự động hoá; dự báo, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai;

công nghệ vũ trụ;

đ) Đề xuất và chủ trì thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm

cấp nhà nước theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

e) Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công

nghệ mới; tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn dịch vụ về các lĩnh vực chuyên môn

vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng, phát triển các ngành công

nghiệp công nghệ cao phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

và theo quy định của pháp luật;

g) Thông tin, dự báo, cảnh báo động đất, sóng thần;



h) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát

triển công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ;

i) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh

tế - kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nước và của các địa

phương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các cơ

quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao; tổ chức đào tạo sau đại

học về khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Quyết định các dự án đầu tư của Viện theo quy định của pháp luật.

3. Về hợp tác quốc tế:

a) Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác

quốc tế đã ký kết;

c) Tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình hợp tác quốc tế và quyết định tổ

chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của pháp luật; quản lý các hội nghị,

hội thảo và kế hoạch hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc.

4. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục

tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước sau khi được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt.

5. Về biên chế, cán bộ, viên chức:

a) Lập kế hoạch biên chế của Viện gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt; quyết định phân bổ, quản lý chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của các cơ

quan, đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc

trong việc chấp hành quản lý biên chế;

b) Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ

cương hành chính trong cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền; phòng, chống tham

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch,

cửa quyền trong các hoạt động của Viện;


